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                                                  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CÔNG DÂN HỌC TẬP                                       (Phụ lục 1)
(Dùng cho người dân trong xã theo hướng dẫn số 44/HD-HKH ngày 20/6/2024 của HKH tỉnh - Nhóm I)
	Tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Điểm số

	1. Tiêu chí 1: Năng lực tự học, học tập suốt đời (40 điểm)
	Chỉ tiêu 1: Hằng ngày dành thời gian hợp lý để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, đài truyền hình, điện thoại di động, hoặc hình thức phù hợp khác…
	10


	
	Chỉ tiêu 2: Tham gia học tập tại trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm dạy nghề để làm tốt các công việc liên quan đến phát triển kinh tế nông thôn.
	10

	
	Chỉ tiêu 3: Biết sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở Nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện tại địa bàn cấp xã.
	10

	
	Chỉ tiêu 4: Chăm lo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm, trong cộng đồng... học tập thường xuyên.
	10

	2. Tiêu chí 2: Năng lực sử dụng công cụ học tập, làm việc (40 điểm)
	Chỉ tiêu 5: Sử dụng được điện thoại di động hoặc máy tính bảng, ipad vào công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giao dịch có hiệu quả (Thương mại điện tử).
	10

	
	Chỉ tiêu 6: Tham gia học một ngoại ngữ hoặc ngôn ngữ của đồng bào thiểu số để chào hỏi, làm quen, hiểu được một số hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài ... phục vụ sản xuất và cuộc sống.
	10

	
	Chỉ tiêu 7: Biết xếp sắp hợp lý công việc để có năng suất lao động cao hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.
	10

	
	Chỉ tiêu 8: Biết tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố đến một công việc sẽ triển khai trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi quyết định thực hiện.
	10

	3. Tiêu chí 3: Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội (20 điểm)
	Chỉ tiêu 9: Thân thiện, hòa đồng với mọi người trong cộng đồng; đoàn kết, gắn bó với bà con thôn xóm, tổ dân phố. Có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông.
	10

	
	Chỉ tiêu 10: Hợp tác, chia sẻ với mọi người trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội; tôn trọng mọi người, ứng xử đúng mực trong giao tiếp; có ý thức bảo vệ môi trường.
	10

	Tổng cộng:
	100


                                                         PHIẾU ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM CÔNG DÂN HỌC TẬP                                             (Phụ lục 2)
(Theo Hướng dẫn số 44/HD-HKH ngày 20/6/2024 của Hội Khuyến học tỉnh

các tiêu chí, chỉ số đánh giá CDHT dùng cho mỗi người dân trong xã)
	Tiêu chí
	Chỉ số đánh giá theo minh chứng / Mức độ hoàn thành tiêu chí CDHT

(Cá nhân và tổ chức khuyến học đánh giá cho điểm của từng chỉ số theo 4 mức)
	Điểm

do cá nhân tự đánh giá

	1. Tiêu chí 1:

Năng lực tự học, học tập suốt đời

(40 điểm)
	Chỉ tiêu 1. Hàng ngày dành thời gian hợp lý đọc sách báo, cập nhật thông tin và tri thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, máy tính, điện thoại thông minh (ĐTTM) …(10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Không đọc sách, báo; không theo dõi cập nhật tin tức…; không biết sử dụng các thiết bị thông minh; chỉ xem thời sự, tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng không thường xuyên.
- Mức 2 (5-6 điểm): Có đọc 1 cuốn sách/năm; có theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng; biết xem thông tin trên ĐTTM…  
- Mức 3 (7-8 điểm): Đọc 2 cuốn sách/năm; theo dõi hàng ngày tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng; biết xem thông tin thành thạo trên ĐTTM… 

- Mức 4 (9-10 điểm): Đọc 3 cuốn sách/năm trở lên; sử dụng thành thạo máy tính, ĐTTM áp dụng vào công việc hàng ngày… 
	

	
	Chỉ tiêu 2. Tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm dạy nghề để làm tốt các công việc liên quan đến phát triển kinh tế nông thôn (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Thỉnh thoảng có tham gia khóa học tập huấn...

- Mức 2 (5-6 điểm): Tham gia 50% các lớp học, tập huấn; biết áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình
- Mức 3 (7-8 điểm): Tích cực tham gia các lớp học, tập huấn; thường xuyên cập nhật kiến thức, kinh tế gia đình phát triển

- Mức 4 (9-10 điểm):Tích cực tham gia các lớp học, tập huấn; thường xuyên cập nhật kiến thức, kinh tế gia đình rất phát triển 
	

	
	Chỉ tiêu 3. Biết sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc hoạt động của các tổ chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở Nhà văn hóa (NVH), câu lạc bộ (CLB), thư viện trên địa bàn cấp xã … (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Không sắp xếp được, thỉnh thoảng mới tham gia hoạt động ở cộng đồng. 
- Mức 2 (5-6 điểm): Có sắp xếp, có tham gia tương đối đầy đủ. 

- Mức 3 (7-8 điểm): Tham gia đầy đủ các hoạt động tại cộng đồng, NVH, CLB, thư viện ...

- Mức 4 (9-10 điểm): Tích cực, gương mẫu tham gia đầy đủ các hoạt động tại cộng đồng, NVH, CLB, thư viện … 
	

	
	Chỉ tiêu 4. Chăm lo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích mọi người trong gia đình và bà con hàng xóm, trong cộng đồng... học tập thường xuyên … (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Có quan tâm nhưng chưa có biện pháp động viên, giúp đỡ…
- Mức 2 (5- 6 điểm): Có quan tâm, tạo điều kiện nhưng chưa tích cực động viên, đôn đốc việc thực hiện của các thành viên… 

- Mức 3 (7-8 điểm): Tạo điều kiện, động viên được toàn thể thành viên gia đình cùng tham gia học tập tự giác, thường xuyên…

- Mức 4 (9-10 điểm): Tạo điều kiện, động viên được toàn thể thành viên gia đình cùng tham gia học tập tự giác, thường xuyên, đạt kết quả cao… 
	

	2. Tiêu chí 2:

Năng lực sử dụng công cụ học tập, làm việc

(40 điểm)
	Chỉ tiêu 5. Sử dụng được điện thoại thông minh (ĐTTM) hoặc máy tính vào công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giao dịch có hiệu quả (Thương mại điện tử).… (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Cá nhân hoặc trong gia đình có các thiết bị máy tính, ĐTTM hoặc thiết bị khác…, nhưng chỉ biết sử dụng ĐTTM để gọi, nhắn tin. 
- Mức 2 (5-6 điểm): Biết sử dụng máy tính, ĐTTM trong công việc và cuộc sống hàng ngày… 

- Mức 3 (7-8 điểm): Biết sử dụng các thiết bị công nghệ, áp dụng trong xử lý công việc hàng ngày một cách hiệu quả… 

- Mức 4 (9-10 điểm): Sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ vào xử lý hiệu quả công việc hàng ngày.
	

	
	Chỉ tiêu 6. Tham gia học một ngoại ngữ (NN) hoặc ngôn ngữ của đồng bào thiểu số để chào hỏi, làm quen, hiểu được một số hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài…phục vụ sản xuất và cuộc sống (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Không biết NN nào hoặc chỉ biết chào, hỏi và không sử dụng thường xuyên… 

- Mức 2 (5-6 điểm): Có biết một số câu thông dụng tiếng nước ngoài, hay tiếng dân tộc thiểu số, đọc được một số chỉ dẫn trên các sản phẩm, vật tư nông nghiệp ... bằng tiếng nước ngoài…  

- Mức 3 (7-8 điểm): Có thể sử dụng NN, hoặc tiếng dân tộc thiểu số phục vụ yêu cầu công việc… 
- Mức 4 (9-10 điểm): Có thể sử dụng thành thạo NN, hoặc tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công việc.
	

	
	Chỉ tiêu 7. Biết xếp sắp hợp lý công việc để có năng suất lao động cao hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.… (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Chỉ biết làm việc theo phân công, làm thuê, không có khả năng làm việc độc lập, năng xuất lao động thấp, đã cố gắng nhưng bản thân và gia đình vẫn thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo.
- Mức 2 (5-6 điểm): Đã tham gia làm việc theo tổ, nhóm; chưa sáng tạo, năng suất lao động thấp… gia đình và bản thân đã thoát nghèo …

- Mức 3 (7-8 điểm): Biết tính toán, sắp xếp hợp lý để công việc hàng ngày luôn hoàn thành đúng hạn, có chất lượng, đúng với tiến độ, kế hoạch đã đề ra. 

- Mức 4 (9-10 điểm): Biết tính toán, sắp xếp hợp lý để luôn chủ động trong công việc, có sáng kiến cải tiến trong công việc được áp dụng, có đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội …
	

	
	Chỉ tiêu 8. Biết tính toán, suy nghĩ, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố đến một công việc sẽ triển khai trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi quyết định thực hiện.… (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Không có ý tưởng mới; đã có ý kiến đóng góp vào công việc chung nhưng chưa thuyết phục… 

- Mức 2 (5-6 điểm): Có một số ý tưởng, suy nghĩ để giải quyết vấn đề, có đóng góp vào hoạt động chung của cộng đồng… nhưng chưa đem lại hiệu quả cụ thể. 
- Mức 3 (7-8 điểm): Có ý tưởng tốt trong công việc, cuộc sống; bản thân tích cực, thuyết phục người khác làm theo…
- Mức 4 (9-10 điểm): Có ý tưởng tốt, tư duy mạch lạc trong công việc, cuộc sống, có khả năng thuyết phục, lôi cuốn người khác hiểu, làm theo…
	

	3. Tiêu chí 3:

Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội

(Tổng số 20 điểm)
	Chỉ tiêu 9. Thân thiện, hòa đồng với mọi người trong cộng đồng; đoàn kết, gắn bó với bà con thôn xóm, tổ dân phố. Có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông.… (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Có cuộc sống khép kín, ngại va chạm, ít hòa đồng với mọi người, thiếu trách nhiệm với gia đình, cộng đồng… 

- Mức 2 (5-6 điểm): Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân, không vi phạm pháp luật… nhưng ngại va chạm, ít quan tâm, hoặc ít tham gia các hoạt động xã hội do địa phương, đoàn thể tổ chức…

- Mức 3 (7-8 điểm): Tuân thủ pháp luật, sống thân thiện, mật thiết, hòa đồng với mọi người, gia đình đoàn kết hòa thuận; tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội và đoàn thể do địa phương, đoàn thể tổ chức…

- Mức 4 (9-10 điểm): Sống thân thiện, nhận thức rõ trách nhiệm bản thân, luôn rèn luyện tu dưỡng về lối sống, phẩm chất đạo đức, đặc biệt là tích cực tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng thành tập thể đoàn kết, quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Luôn tuân thủ các nội quy, quy chế của cộng đồng. Chấp hành tốt pháp luật hiện hành… là thành viên của gia đình học tập và gia đình văn hóa…
	

	
	Chỉ tiêu 10. Hợp tác, chia sẻ với mọi người trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội; tôn trọng mọi người, ứng xử đúng mực trong giao tiếp; có ý thức bảo vệ môi trường.… (10 điểm)

- Mức 1 (0-4 điểm): Không biết làm việc nhóm, ít hợp tác, chia sẻ thông tin, chưa tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa, chưa có ý thức bảo vệ môi trường… 

- Mức 2 (5-6 điểm): Có hợp tác, chia sẻ thông tin; ít tham gia hoạt động xã hội, từ thiện; ít quan tâm đến/hoặc không biết rõ quy định về bình đẳng giới; có ý thức bảo vệ môi trường nhưng không tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường…

- Mức 3 (7-8 điểm): Sẵn sàng hợp tác, làm việc nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người khác trong công việc; luôn tôn trọng bình đẳng giới và sự đa dạng văn hóa; có ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện …

- Mức 4 (9-10 điểm): Ngoài những phẩm chất, năng lực như mức 3, cá nhân gương mẫu thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng, gương mẫu tham gia các phong trào làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện…
	

	Tổng số điểm
	

	Đạt (không đạt) tiêu chuẩn CDHT (Đạt tiêu chuẩn CDHT nếu được từ 80 điểm trở lên và không có chỉ số nào dưới 5 điểm)
	


                                                                                                                                                    ………….., ngày        tháng        năm 202..
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